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Bản án số: 02/2020/DS - ST.  

Ngày: 29/4/2020. 

V/v: "Kiện đòi tài sản”. 

                                   

                –       –           

 

 

 

 

 

 

NHÂN DANH 

                                        

                               -                

 

-                                             

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Chu Thị Linh. 

Cá    i thẩm nh n   n:  

Ông Phạm Mã Siêu. 

Ông Trần Văn Hiểu. 

-              t  : Ông Lê Trung Hiếu - Th     T à án nh n   n hu ện 

Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. 

-                                                                tham 

gia phiên t  : Ông Phạm Văn Nhất - Kiểm sát  iên. 

Ngà  29/4/2020 tại tr  s  T à án nh n   n hu ện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình 

  t    s  th m   ng  h i    án   n sự th     số 23/2019/TLST- DS ngà  

06/12/2019  ề “Tr nh  hấp  iện đòi tài sản” the  Qu ết định đ      án r    t    số 

02/2020/QĐXXST- S ngà  24/02/2020,Qu ết định h ãn phiên tò  số: 

03/2020/QĐST- DS ngày 18/3/2020  à Qu ết định h ãn phiên tò  số 

06/2020/QĐST-DS ngày 17/4/2020 gi    á  đ  ng sự:  

1. Nguyên đơn: Ông Vũ Ngọ  P, sinh năm 1952 

 Đị   hỉ:  Th n T,  ã N, hu ện H, tỉnh Thái Bình. 

 Người bả  vệ quyền v  lợi í h hợp pháp  ủa nguyên đơn: 

 - Ông Ngu ễn Phú  Tr - Luật s  thuộ  Chi nhánh C ng t  Luật TNHH HTC 

Việt N m. 

 - Bà Đinh Thị Thu T - Trợ giúp  iên pháp     ủ  Trung t m Trợ giúp pháp    

nhà n ớ  tỉnh Thái Bình. 

 2. Bị đơn: Chị  Vũ Thị T, sinh năm 1973. 

 Đị   hỉ:  Th n T,  ã N, hu ện H, tỉnh Thái Bình. 

(Ông  P, ông Tr, bà T,  hị  T có mặt tại phiên tòa)  

 

          Ụ   : 

  

 Tại đơn khởi kiện ng y 04/11/2019 v  quá trình tố tụng tại Tòa án  ũng như 

tại phiên tòa, nguyên đơn ông Vũ Ngọ  P trình bày:  
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   Ngày 30/8/2017 âm lịch, ông  P cho chị  Vũ Thị T vay số tiền là 

61.800.000đồng (Sáu m  i mốt triệu tám trăm nghìn đồng) với lãi suất 1%/tháng 

có giấy tờ viết tay và giấy hẹn trả nợ do chị  T ký, thời hạn trả nợ là ngày 30/3/2018 

âm lịch. Khi đến thời hạn trả nợ, ông  P đã nhiều lần yêu cầu chị  T trả cho ông số 

tiền trên nh ng  hị  T cố tình không trả. Ngày 03/9/2019, ông  P đã  àm đ n tố cáo 

chị  T về hành vi lạm d ng tín nhiệm chiếm đ ạt tài sản lên Công an huyện Tiền 

Hải, ngày 21/10/2019 Công an huyện Tiền Hải có Thông báo trả lại đ n       việc 

không có dấu hiệu tội phạm  à h ớng dẫn ống  P g i đ n đến Tòa án nhân dân 

huyện Tiền Hải để giải quyết v  việc theo thủ t c dân sự. Nay ông  P yêu cầu chị  T 

phải trả cho ông số tiền nợ gố   à 61.800.000đồng (Sáu m  i mốt triệu tám trăm 

nghìn đồng) và lãi suất 1%/tháng kể từ ngày 30/8/2017 âm lịch đến ngày 30/3/2020 

âm lịch. 

 Ng ời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp củ  ngu ên đ n là ông Tr và bà T 

trình bày: Việc vay nợ gi a ông  P và chị  T hai bên có ký giấy tờ vay nợ. Trong 

quá trình vay chị  T  h   trả nợ cho ông  P, tại giấy biên nhận nợ tiền ngày 

30/8/2017 và giấy hẹn trả tiền ngày 12/8/2019 Chị  T thừa nhận nợ ông  P số tiền  

gố   à 61.800.000đồng (Sáu m  i mốt triệu tám trăm nghìn đồng) và lãi suất 

1%/tháng kể từ ngày 30/8/2017. Việc chị  T cho rằng chị  T chỉ còn nợ ông  P số 

tiền 45.000.000 đồng  à  h ng  ó    s . Ng ời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 

củ  ngu ên đ n đề nghị Tòa án chấp nhận yêu cầu của ông  P buộc chị  T phải trả 

cho ông  P số tiền gố   à 61.800.000đồng và lãi là 1%/tháng kể từ ngày 30/8/2017 

âm lị h đến ngày 30/3/2020 âm lịch. 

          Tại biên bản lấy lời khai ngày 23/12/2019, quá trình tố t ng tại Tòa án và tại 

phiên tòa, bị đ n chị  Vũ Thị T trình bày:  Tr ớ  đ    hị  T có vay tiền ông  P 

nhiều lần nh ng  h ng nhớ thời gian c  thể, mỗi lần vay chị  T đều trả  ãi đầ  đủ 

cho ông  P với lãi suất 2.000đồng/01 triệu/ ngày nh ng s u đó    điều kiện kinh tế 

 hó  hăn nên  hị không có khả năng trả nợ gốc và lãi cho ông  P n a.  Mỗi lần trả 

nợ chị  T trực tiếp đ    h   ng  P mà không có giấy tờ ký nhận gì. Nay chị  T xác 

định chỉ còn nợ lại ông  P số tiền 45.000.000đồng đã b   gồm cả tiền lãi và xin trả 

dần cho ông  P mỗi năm 10.000.000đồng kể từ tháng 3/2020. Còn việc ông  P yêu 

cầu chị  T phải trả cho ông  P số tiền 61.800.000đồng và tiền lãi 1%/tháng chị  T 

không nhất trí. Đối với giấy vay nợ và giấy hẹn trả tiền là do chị  T k  nh ng  ì tin 

t  ng ông  P nên chị  T mới ký vào giấy vay nợ. 

Tại phiên tò  đại  iện Viện  iểm sát nh n   n hu ện Tiền Hải phát biểu   

 iến  ề  iệ  tu n the  pháp  uật tố t ng  ủ  Th m phán, Hội đồng   t   , Th     

phiên tòa  à  iệ   hấp hành pháp  uật  ủ  ng ời th m gi  tố t ng trong quá trình 

giải qu ết    án  ể từ  hi th      h  đến tr ớ  thời điểm Hội đồng   t    nghị án 

 à phát biểu    iến  ề  iệ  giải qu ết    án. Th m phán, Hội đồng   t   , Th     

phiên tòa đã tu n thủ đúng qu  định  ủ  pháp  uật tố t ng   n sự. Ngu ên đ n, bị 

đ n  hấp hành nghiêm  hỉnh pháp  uật,  ó mặt the  giấ  triệu tập  ủ  Tò  án. Kểm 

sát  iên đề nghị Hội đồng   t   : 

Chấp nhận  êu  ầu  h i  iện  ủ  ông Vũ Ngọ  P, buộ   hị  Vũ Thị T phải 

trả  h  ông  P số tiền nợ gố   à  à 61.800.000đồng (Sáu m  i mốt triệu tám trăm 

nghìn đồng)  à  ãi suất 1%/tháng  ể từ ngà  30/8/2017  m  ị h đến ngà  30/3/2020 

 m  ị h.  
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Về án phí: Chị  Vũ Thị T phải  hịu án phí   n sự s  th m the  qu  định  ủ  

pháp  uật.  

  Ậ   Ị        Ò    : 

 

          Sau khi nghiên  ứu  á  t i liệu  ó tr ng hồ sơ vụ án đượ  xem xét tại phiên 

tòa, kết quả tranh tụng tại phiên tòa v  ý kiến  ủa Kiểm sát viên tham gia phiên 

tòa,   i đồng xét xử nhận định: 

           [1].  ề tố tụ g: Bị đ n  à  hị  Vũ Thị T    trú tại hu ện H, tỉnh Thái Bình, 

the  qu  định tại  điểm a  h ản 1 điều 35  à điểm    h ản 1 điều 39 Bộ  uật Tố 

t ng   n sự ,    án “Tr nh  hấp  iện đòi tài sản” gi   ông Vũ Ngọ  P  à  hị  Vũ 

Thị T thuộ  th m qu ền giải qu ết  ủ  Tò  án nh n   n hu ện Tiền Hải, tỉnh Thái 

Bình.  

          [2].  ề   i  u g: 

          [2.1]. Xét yêu  ầu khởi kiện  ủa ông Vũ Ngọ  P về việ  bu    hị  Vũ Thị T 

phải trả  h  ông  P số tiền nợ gố  61.800.000đồng (Sáu mươi mốt triệu tám trăm 

nghìn đồng). 

          Theo các tài  iệu  ó tr ng hồ s     án  à  ời  h i  ủ  ông Vũ Ngọ  P thể hiện 

gi   ông  P  à  hị  T  ó  iễn r   iệ      nợ  ới nh u. Ngà  30/8/2017   m  ị h hai 

bên đã  iết giấ  nhận nợ  à  hốt nợ số tiền gố   hị  T còn nợ ông  P là 

61.800.000đồng (Sáu m  i mốt triệu tám trăm nghìn đồng)  à  ãi suất 1%/tháng  ể 

từ ngà  30/8/2017  m  ị h, thời hạn trả nợ  à ngà  30/3/2018  m  ị h. Giấ      nợ 

 ó  h      ủ   hị  T, sau  hi  hị  T    giấ  nhận nợ  hốt nợ  ới ông  P và   m  ết 

trả nợ  h   ng  P vào ngày 30/3/2018 nh ng từ  hi  hốt nợ  ới ông  P,  hị  T đã 

 h ng thự  hiện nghĩ     trả nợ  h  ông  P nh  đã thỏ  thuận. Chị  T thừ  nhận  ó 

    à  giấ  nhận nợ ngà  30/8/2017  à giấ  hẹn trả tiền ngà  12/8/2019 nh ng    

tin t  ng  ng  P nên  hị mới     òn trên thự  tế  hị  T  hỉ nợ  ng  P số tiền 

45.000.000đồng,  òn tiền  ãi hàng tháng  hị  T đã trả  h   ng  P. 

Trong quá trình giải qu ết    án, Tò  án đã  êu  ầu  hị  T  ung  ấp  á  tài 

 iệu  hứng  ứ để  hứng minh  iệ   hị  T  hỉ  òn nợ ông  P số tiền 45.000.000đồng 

 ũng nh   á  tài  iệu thể hiện hàng tháng  hị  T đã trả  ãi  h   ng  P nh ng  hị  T 

 h ng  ung  ấp đ ợ   á  tài  iệu  hứng  ứ để  hứng minh  h   ời  h i  ủ   hị  à 

 ó  ăn  ứ. Mặt  há  tại giấ  nhận nợ ngà  30/8/2017  à giấ  hẹn trả tiền ngà  

12/8/2019  iết tại Ủ  b n nh n   n  ã N m Hà  ó  h      ủ   hị  T  à     hị  T tự 

ngu ện  iết đã  hứng minh  iệ   hị  T  òn nợ  ng  P số tiền nợ gố   à 

61.800.000đồng. Nh   ậ ,  iệ   hị  T     nợ ông  P  à  ó thật  à hai giấ  nhận nợ 

do ông  P  ung  ấp  h  Tò  án  đều   ó  h      à  h   iết  ủ   hị  T.  Việ   hị  T 

 h ng trả nợ  h   ng  P  à  i phạm nghĩ     the  qu  định tại điều 274 Bộ  uật   n 

sự năm 2015.    đó, ông  P  êu  ầu  hị  T phải trả nợ  h  ông  P là có căn  ứ, phù 

hợp  ới qu  định tại  á  điều 357, 466 Bộ  uật   n sự năm 2015 nên đ ợ  Hội 

đồng   t     hấp nhận.  

          [2.2]. Xét yêu  ầu  ủa ông Vũ Ngọ  P về việ  bu    hị  Vũ Thị T phải trả  h  

ông  P số tiền nợ lãi đối với kh ản tiền vay 61.800.000đồng kể từ ng y 30/8/2017 

 m lị h đến ng y 30/02/2020  m lị h. 

          X t thấ , tại giấ  nhận nợ ngà  30/8/2017 h i bên thỏ  thuận  ãi suất  à 

1%/tháng  ể từ ngà  30/8/2017. Chị  T  h  rằng tr ng quá trình      hị  T đã trả đủ 
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tiền  ãi  h   ng  P, tu  nhiên  hị  T  h ng đ   r  đ ợ   á   ăn  ứ để  hứng minh 

 iệ   hị  T đã trả  ãi  h   ng  P. Phía ông  P  á  định  hị  T  h   trả tiền  ãi  h  

ông  P  à  ung  ấp giấ  nhận nợ  à giấ  hẹn trả tiền thể hiện  iệ   hị  T  òn nợ tiền 

gố   à tiền  ãi  ủ   ng  P. Về  êu  ầu  ủ   ng  P buộ   hị  T phải trả  h   ng  P số 

tiền  ãi  à 1%/tháng, Hội đồng   t      t thấ : Tại  h ản 1 điều 468 Bộ  uật   n sự 

năm 2015 qu  định: " Lãi suất         á  bên thỏ  thuận. Tr ờng hợp  á  bên  ó 

thỏ  thuận  ề  ãi suất thì  ãi suất the  thỏ  thuận  h ng đ ợ    ợt quá 20%/năm 

 ủ   h ản tiền    . Căn  ứ  à   h ản 1 điều 468 Bộ  uật   n sự năm 2015 thì  ãi 

suất  á  bên đã thỏ  thuận tại giấ  nhận nợ ngà  30/8/2017  à 1%/tháng  h ng   ợt 

quá mứ   ãi suất the  qu  định  ủ  pháp  uật. Vì  ậ ,  êu  ầu  ủ   ng  P  ề  iệ  

buộ   hị  Vũ Thị T phải trả  h   ng  P số tiền nợ  ãi là 1%/tháng đối  ới  h ản tiền 

    61.800.000đồng  à  ó  ăn  ứ nên đ ợ  Hội đồng   t     hấp nhận.  Tuy nhiên 

tại phiên tò   ng  P  hỉ  êu  ầu  hị  T phải trả từ ngà  30/8/2017  m  ị h đến ngà  

30/3/2020  m  ị h (thời gi n  à 31 tháng)  mà  h ng  êu  ầu tính  ãi đến ngà  Tò  

án   t    s  th m. X t  êu  ầu nà   ủ   ng  P  à tự ngu ện,  h ng  i phạm điều 

 ấm  ủ   uật  à không trái đạ  đứ   ã hội nên Hội đồng   t     hấp nhận  à buộ  

 hị  T phải trả  h   ng  P số tiền  ãi    thể nh  s u: 61.800.000đồng  1% x 31 

tháng = 19.158.000đồng (M ời  hín triệu một trăm năm m  i tám nghìn đồng). 

 [3].  ề á    í: Yêu  ầu  h i  iện  ủ  ông Vũ Ngọ  P đ ợ  Tò  án  hấp 

nhận. Vì  ậ , ông  P  h ng phải  hịu án phí   n sự s  th m. Chị  Vũ Thị T phải 

 hịu án phí   n sự s  th m the  qu  định  ủ  pháp  uật.  

          [4].  ề quyề  k á g  á : Cá  đ  ng sự đ ợ  qu ền  háng  á  the  qu  

định  ủ  pháp  uật. 

 Vì  á  l  trên; 

                                                  Ị  : 

  

 Căn  ứ  à  điểm a  h ản 1 điều 35, điểm    h ản 1 điều 39, điều 147, điều 

271, điều 273 Bộ  uật Tố t ng   n sự. Điều 357, 466, 468 Bộ  uật   n sự năm 

2015. Kh ản 2 Điều 26 Nghị qu ết 326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016  ủ  Ủ  

b n th ờng    Quố  Hội qu  định  ề  ề mứ  thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản     à 

s    ng án phí,  ệ phí Tò  án. 

           1. Chấp nhận  êu  ầu  h i  iện  ủ  ông Vũ Ngọ  P. Buộ   hị  Vũ Thị T 

phải trả  h  ông Vũ Ngọ  P số tiền nợ gố   à 61.800.000đồng (Sáu m  i mốt triệu 

tám trăm nghìn đồng)  à tiền  ãi  à 19.158.000đồng (M ời  hín triệu một trăm năm 

m  i tám đồng). Tổng số tiền  ả gố   à  ãi  hị  Vũ Thị T phải trả  h   ng Vũ Ngọ  

P là: 80.958.000đồng (Tám m  i triệu  hín trăm năm m  i tám nghìn đồng). 

“ Kể từ ng y bản án  ó hiệu lự  pháp luật, ông Vũ Ngọ  P  ó đơn yêu  ầu 

thi h nh án m   hị  Vũ Thị T không thi h nh án h ặ  thi h nh đượ  m t phần thì 

phần  hưa thi h nh án  hị  T phải  hịu lãi suất the  quy định tại kh ản 1 điều 468 

B  luật D n sự tương ứng với thời gian  hưa thi h nh án”. 

          2. Về án phí: Chị  Vũ Thị T phải nộp 4.047.000đồng ( Bốn triệu  h ng trăm 

 hín m  i b   nghìn đồng) tiền án phí   n sự s  th m. 

        “ Trường hợp bản án đượ  thi h nh the  quy định tại điều 2 Luật thi h nh án 

  n sự thì người đượ  thi h nh án   n sự, người phải thi h nh án   n sự  ó quyền 

thỏa thuận thi h nh án, quyền yêu  ầu thi h nh án, tự nguyện thi h nh án h ặ  bị 
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 ưỡng  hế thi h nh án the  quy định tại  ác điều 6, 7 v  9 Luật thi h nh án   n sự, 

thời hiệu thi h nh án đượ  thự  hiện the  quy định tại điều 30  ủa Luật thi h nh án   n 

sự”. 

          3. Về qu ền  háng  á : Ngu ên đ n, bị đ n  ó qu ền  háng  á  tr ng thời 

hạn 15 ngà   ể từ ngà  tu ên án s  th m (29/4/2020). 

 

 ơi     : 

- VKSN  hu ện Tiền Hải; 

- Phòng  iểm tr  Tò  án tỉnh; 

- Chi     THA S hu ện Tiền Hải; 

- Cá  đ  ng sự; 

- L u 

 

 

 /       Ồ    É   Ử SƠ   Ẩ  

  ẩm   á  -   ủ tọa   iê  tòa 

( ã ký) 

 

 

 

 

  u   ị Li   

 


